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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -0.47% -0.57%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.47% 10.9         2.0          3.4%

Công nghiệp 0.27% 13.7         2.2          20.3%

Dầu khí -0.49% 9.4           0.8          3.1%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.66% 21.7         5.2          1.9%

Dược phẩm và Y tế 0.59% 83.5         3.2          2.4%

Hàng Tiêu dùng -0.83% 19.4         6.3          22.4%

Ngân hàng -0.25% 14.0         1.4          6.2%

Nguyên vật liệu -0.32% 11.2         2.0          13.1%

Tài chính -1.24% 21.4         2.6          25.1%

Tiện ích Cộng đồng 0.27% 16.8         2.7          2.2%

VN - Index -0.47% 16.1         3.4          80.4%

HNX - Index -0.57% 11.0         1.6          19.6%
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Lại một phiên giao dịch ảm đạm nữa của cả 2 chỉ số

VN-Index và HNX-Index đều kết thúc ngày giao dịch

với sắc đỏ và thanh khoản sụt giảm so với hai phiên

đầu tuần. Mới là ngày thứ 3 từ khi quy chế thay đổi

bước giá giao dịch có hiệu lực, dường như các nhà

đầu tư vẫn chưa quen với quy chế mới cùng với tâm

lý thận trọng nên thanh khoản của toàn thị trường
sụt giảm với 1.692 tỷ đồng giao dịch trên sàn HOSE

và 416 tỷ đồng trên sàn HNX. VN-Index đã có một

phiên giao dịch ảm đạm trong suốt buổi sáng với

thanh khoản thấp và sự giằng co của chỉ số, gần

trưa chỉ số có lúc khởi sắc. Tuy nhiên khi về chiều

áp lực bán đã kéo chỉ số xuống tụt và kết phiên với

656.64 điểm, sụt giảm 3.08 điểm so với phiên hôm

qua. Phiên hôm nay chứng kiến sự sụt giá của một

loạt các trụ cột của thị trường như

VNM, CTG, MSN, BID, VIC, trong đó VNM đóng góp
nhiều nhất vào sự mất điểm của VN-Index khi giảm

900 đồng. Ở phía ngược lại, VCB là nhân tố tích
cực chặn bớt đà giảm của thị trường với mức tăng

500 đồng. Cổ phiếu ROS tiếp tục là điểm nhấn ấn

tượng của thị trường khi có phiên tăng trần thứ 9
liên tiếp kể từ ngày niêm yết, hiện đã có giá gấp đôi

so với ngày niêm yết. Toàn sàn HOSE có 111 mã

tăng giá, 46 mã đứng giá và 162 mã giảm giá. Theo

quan điểm của chúng tôi, áp lực điều chỉnh trong

ngắn hạn vẫn có thể tiếp diễn trong các phiên còn

lại của tuần giao dịch. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh

này sẽ khó kéo dài lâu, thị trường nhiều khả năng sẽ

hồi phục tăng điểm trở lại sau khi quá trình tái cơ

cấu danh mục của ETF kết thúc.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Trong phiên nay thị trường giao dịch với thanh
khoản thấp hơn hai phiên đầu tuần, chỉ số vẫn đang
test lại vùng hỗ trợ gần nhất 650-655. Dòng tiền vẫn
chủ yếu tập trung vào các cột trụ lớn của thị trường
như VNM, VCB. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên
thận trọng trong giao dịch, đợi thị trường có tín hiệu
rõ ràng hơn. Khi thời điểm tích cực tới nhà đầu tư
có thể giải ngân vào một số mã có kỳ vọng kết quả
kinh doanh tốt vào 6 tháng cuối năm.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

VN-Index:

VN-Index đã có một phiên giao dịch với thanh khoản
sụt giảm và kết thúc phiên chỉ số mất 3.08 điểm về
mức 656.64 điểm. Khối lượng khớp lệnh là 96 triệu
cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 1.692 tỷ đồng.
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Nhóm cổ phiếu bluechips có sự phân hóa: VNM giảm

900 đồng, CTG giảm 350 đồng, MSN giảm 1700

đồng, BID giảm 300 đồng, VIC giảm 800 đồng. Ở

phía bên kia: VCB tăng 500 đồng để giảm bớt đà

giảm của thị trường.

ROS có phiên tăng trần ấn tượng thứ 9 liên tiếp từ

khi niêm yết. Hiện giá của ROS đã gấp đôi so với giá

khi niêm yết.

HNX-Index:

Chỉ số HNX-Index kết phiên với mức giảm 0,48 điểm

(0,58%) xuống 83,38 điểm. Khối lượng khớp lệnh với

34 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch giảm so với phiên

hôm qua đạt 416 tỷ đồng.

Những cổ phiếu có tác động đến HNX-Index nhất
trong phiên như: SHB giảm 100 đồng, ACB giảm 100

đồng. Ở chiều ngược kéo chỉ số đi lên, những cổ

phiếu đóng góp chủ yếu là: VCS tăng 1500
đồng, PLC tăng 700 đồng.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Trên HSX, khối ngoại bán ròng với 43 tỷ đồng, mã bị
bán ròng nhiều nhất là VNM với 310 nghìn cổ phiếu

tương ứng với 44,5 tỷ đồng. Theo sau là HPG với

166 nghìn cổ phiếu tương ứng với 7,2 tỷ đồng và SSI
với 286 nghìn cổ phiếu tương đương 6 tỷ đồng bán
ròng. Ở chiều mua ròng, NT2 được mua ròng nhiều

nhất với 420 nghìn cổ phiếu tương ứng 14,9 tỷ

đồng, tiếp sau là HSG với 279 nghìn cổ phiếu tương

ứng 12 tỷ đồng.

Trên HNX, tình hình là khá cân bằng khi khối ngoại
chỉ bán ròng 407 triệu đồng. Nhiều nhất là IVS với

212 ngìn cổ phiếu tướng ứng với 3,2 tỷ đồng. Ở

chiều ngược lại, BVS là mã được mua ròng nhiều
nhất với 86,5 nghìn cổ phiếu tương ứng với 1,4 tỷ

đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

VN-Index kết phiên với một cây nến đỏ có bóng trên
dài, đây là mẫu hình búa ngược, thể hiện tâm lý giao

dịch trong phiên của nhà đầu tư. Đã có lực mua từ

nhà đầu tư vào phiên sáng nhưng đến chiều lực bán

mạnh mẽ hơn đã nhấn chìm toàn bộ lực đẩy chỉ số

lên. ADX(14) vẫn ở mức thấp với 17.64 thể hiện xu

hướng yếu của thị trường. Ngoài ra, MACD và

stochastic đang thể hiện tín hiệu tiêu cực của thị

trường. Chúng tôi nhận định trong 2 phiên cuối của

tuần này, thị trường sẽ tiếp tục thử thách vùng hỗ trợ

khá chắc chắn 650-655 điểm.

HNX-Index:

HNX-Index kết thúc phiên hôm nay với một cây nến

đỏ với chỉ bóng ở dưới, thể hiện tâm lý khởi đầu khá

hứng khởi của người mua vào đầu phiên nhưng càng

về cuối chiều, lực bán mạnh mẽ đã nhấn chìm quyết

tâm đẩy chỉ số lên của người mua. ADX(14) hiện tại là

20.38 thấp hơn phiên trước thể hiện xu hướng này

đang ngày càng yếu và chuẩn bị chấm dứt. Các chỉ

báo khác như MACD, Stochastic đều cho tín hiện từ

trung lập cho đến tiêu cực. Chúng tôi nhận định HNX-

Index trong 2 phiên cuối tuần sẽ không có thay đổi

nhiều, ít có khả năng phá ngưỡng hỗ trợ 83 điểm.
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Giá dầu thế giới mất 3%

sau nhận định bi quan của

IEA và OPEC

Khép lại phiên giao dịch, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ

(WTI) giao tháng 10/2016 giảm 1,39 USD, tương đương 3%, xuống 44,9

USD/thùng. 

TIN QUỐC TẾ

TIN KINH TẾ

TIN TRONG NƯỚC

Giá vàng hôm nay: Tiếp tục

đà giảm mạnh

Tới 13h50 chiều 14/9, vàng SJC tại DOJI được niêm yết ở mức: 36,13 triệu

đồng/lượng (mua vào) và 36,20 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 ngàn

đồng/lượng chiều mua vào và giảm 90 ngàn đồng bán ra so với cuối giờ

chiều qua.

Tỷ giá trung tâm tăng phiên

thứ 4 liên tiếp

Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) và Đôla Mỹ (USD) sáng 14/9

được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.965 đồng, tăng tiếp 11 đồng

so với hôm qua.

Tỷ giá ngoại tệ: USD tăng

nhanh, Euro giảm

Đồng USD tăng mạnh ngay sau khi thị trường nhận được thông tin lãi suất

trái phiếu 30 năm của Mỹ bất ngờ tăng mạnh từ mức thấp lịch sử. Lãi suất

trái phiếu dài hạn của Mỹ đã lên mức cao nhất kể từ sự kiện Brexit. Lãi suất

trái phiếu 10 năm tăng 8,2 điểm phần trăm lên 1,74%.

Giá vàng trên thế giới cũng

giảm mạnh

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng sáng nay tiếp tục giảm sau khi đã

mất tới 10 USD mỗi ounce trong ngày hôm qua. Hiện vàng thế giới bán ra

ở mức 1.317 USD/oz, giảm 2 USD mỗi ounce so với giá vàng cuối ngày

hôm qua.

Phố Wall lại đỏ sàn

Kết thúc phiên hôm qua (13/9), chỉ số S&P 500 giảm 1,5%, xuống còn

2.127,02 điểm – thấp nhất kể từ ngay 7/7. Chỉ số công nghiệp Dow Jones

cũng rơi vào "thảm cảnh" với duy nhất cổ phiếu Apple tăng điểm.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 NT2 420,250 HAG 466,650 1 BVS 86,500 IVS 211,700

2 HSG 278,600 VNM 309,870 2 VKC 50,100 SHB 195,300

3 EVE 210,850 SSI 285,860 3 CHP 35,000 PVS 69,000

4 PVT 167,000 STB 248,540 4 SCR 30,000 VND 5,000

5 FCM 134,400 BID 202,290 5 NET 20,100 KKC 3,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 5.1 4.8 -6.42% 10,171,600 HUT 12.6 12.6 0.00% 2,313,531

KBC 17.8 17.3 -3.09% 6,471,770 SHB 5.1 5.0 -1.96% 1,842,280

ITA 4.6 4.5 -2.17% 5,920,450 PVS 20.6 20.5 -0.49% 1,604,271

VHG 2.6 2.4 -6.92% 4,028,100 KLF 2.1 2.0 -4.76% 1,499,337

DLG 4.8 4.7 -0.63% 3,632,520 VCG 17.3 17.2 -0.58% 1,416,946

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

NAV 7.2 7.7 0.5 6.94% KST 4.3 5.5 1.2 27.91%

CIG 2.9 3.1 0.2 6.90% VNF 52.1 57.3 5.2 9.98%

TTF 10.2 10.9 0.7 6.90% HNM 7.1 7.8 0.7 9.86%

SMA 5.6 6.0 0.4 6.82% NGC 8.2 9.0 0.8 9.76%

DTL 17.7 18.9 1.2 6.80% L61 9.0 9.8 0.8 8.89%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

TNT 6.6 6.1 -0.5 -6.99% OCH 4.2 3.8 -0.4 -9.52%

VNE 7.4 6.9 -0.5 -6.99% CAN 28.5 25.8 -2.7 -9.47%

FIT 5.6 5.2 -0.4 -6.96% SGH 29.7 27.0 -2.7 -9.09%

MHC 8.6 8.0 -0.6 -6.97% BST 13.3 12.1 -1.2 -9.02%

HHS 5.6 5.2 -0.4 -6.95% QNC 5.9 5.4 -0.5 -8.47%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 10,171,600   17.0% 2,025        2.4            0.4           HUT 2,313,531     15.8% 2,073        6.1          1.0            

KBC 6,471,770     9.5% 1,636        10.5          1.1           SHB 1,842,280     7.4% 890           5.6          0.4            

ITA 5,920,450     0.9% 103           43.6          0.4           PVS 1,604,271     11.0% 2,920        7.0          0.9            

VHG 4,028,100     2.1% 256           9.4            0.2           KLF 1,499,337     0.3% 35             56.7        0.2            

DLG 3,632,520     5.1% 753           6.3            0.4           VCG 1,416,946     4.5% 734           23.4        1.3            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

NAV 6.9% -0.5% (65)            -            0.7           KST 27.9% 12.8% 2,331        2.4          0.3            

CIG 6.9% -67.8% (1,358)       -            1.8           VNF 10.0% 16.6% 6,263        9.1          1.5            

TTF 6.9% -60.6% (9,248)       -            4.8           HNM 9.9% 1.3% 139           56.1        0.7            

SMA 6.8% -0.8% (83)            -            0.5           NGC 9.8% 13.2% 1,438        6.3          0.8            

DTL 6.8% 7.8% 1,063        17.7          1.3           L61 8.9% 8.4% 1,673        5.9          0.5            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

NT2 420,250        25.3% 4,264        8.3            2.0           BVS 86,500          7.2% 1,450        11.4        0.8            

HSG 278,600        36.5% 6,251        6.9            2.3           VKC 50,100          23.5% 2,902        5.8          1.3            

EVE 210,850        11.8% 2,556        9.9            0.8           CHP 35,000          13.2% 1,560        13.2        1.8            

PVT 167,000        9.5% 1,449        9.4            1.0           SCR 30,000          2.3% 320           31.0        0.7            

FCM 134,400        4.4% 583           8.4            0.4           NET 20,100          32.7% 4,099        9.8          2.3            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 209,009        41.9% 6,237        23.1          9.1           ACB 15,595          8.7% 1,253        13.9        1.2            

VCB 131,319        13.6% 1,746        20.9          2.0           PVS 9,157            11.0% 2,920        7.0          0.9            

GAS 121,498        14.8% 3,337        19.0          3.1           VCG 7,597            4.5% 734           23.4        1.3            

VIC 104,001        5.1% 1,154        41.8          3.9           VCS 7,022            51.1% 12,416      10.7        5.9            

CTG 62,553          10.6% 1,633        10.3          1.1           PHP 6,441            9.0% 1,178        16.7        1.7            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

TTF 3.50 -60.6% (9,248)       -            4.8           HKB 4.70 0.7% 68             128.6      0.9            

VHG 2.48 2.1% 256           9.4            0.2           DLR 4.16 -6.2% (597)          -          1.0            

QBS 2.38 6.3% 747           8.4            0.6           FID 3.45 5.5% 635           28.6        1.7            

DCL 2.36 12.4% 1,281        15.0          1.3           HDA 3.20 13.8% 1,625        8.3          1.2            

HTL 2.25 54.5% 9,393        7.1            3.8           LUT 3.16 0.6% 71             40.9        0.2            
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